
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 4.493.490          
02/05 Chị Nguyen Thi Thuy Trang ủng hộ KTX 200.000
02/05 Tiền bán cơm ngày 02/05/2026 (150p) 300.000
02/05 Bánh mì 150 1.700 255.000
02/05 Chả lụa kg 6 150.000 900.000
02/05 Dưa leo kg 5 6.000 30.000
02/05 Ngò rí 5.000
02/05 Pate gan kg 1 140.000 140.000
03/05 Chị Tran Bao Ngọc ủng hộ KTX 50.000
04/05 Nhóm Hand CMTX T5 500.000
05/05 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5 500.000
05/05 Tiền bán cơm ngày  05/05/2026 (121p) 242.000
05/05 Gas kg 1 2.160.000
05/05 Thịt kg 12 110.000 1.320.000
05/05 Thịt xay kg 3 110.000 330.000
05/05 Trứng 150 2.500 375.000
05/05 Bắp cải kg 10 6.000 60.000
05/05 Bầu kg 10 6.000 60.000
05/05 Chuối 50.000
05/05 Ớt + hành kg 30.000
05/05 Tiền điện 369.000
05/05 Tiền nước 189.000
07/05 Tiền bán cơm ngày  07/05/2026 (113p) 226.000
07/05 Cá kg        15,0 55.000 825.000
07/05 Bí  đao kg        20,0 6.000 120.000
07/05 Sả kg 1 20.000 20.000
07/05 Chuối 50.000
07/05 Kiểm định nước 703.500
08/05 Chị Ngoc Trang  CMTX T5 3.000.000
09/05 Tiền bán cơm ngày  09/05/2026 (109p) 218.000
09/05 Thịt vịt kg 14 65.000 910.000
09/05 Gừng kg          1,0 20.000 20.000
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ĐVT SL ĐG Thành tiền
NGÀY DIỄN GIẢI THU 

CHI

09/05 Bầu kg 20 7.000 140.000
09/05 Chuối 50.000
12/05 MTQ ẩn danh CMTX T5 3.000.000
12/05 Tiền bán cơm ngày  12/05/2026 (119p) 238.000
12/05 Thịt kg 12 110.000 1.320.000
12/05 Thịt xay kg 3 110.000 330.000
12/05 Trứng 150 2.600 390.000
12/05 Hành kg 1 20.000 20.000
12/05 Ớt kg 0,5 20.000 10.000
12/05 Dưa leo kg 20 8.000 160.000
12/05 Chuối 50.000
14/05 Tiền bán cơm ngày  14/05/2026 (122p) 244.000
14/05 Thịt gà kg 17 50.000 850.000
14/05 Bầu kg 20 6.000 120.000
14/05 Chuối 50.000
16/05 Tiền bán cơm ngày  16/05/2026 (105p) 210.000
16/05 Thịt vịt kg 14 65.000 910.000
16/05 Chanh muối kg 0,5 40.000 20.000
16/05 Bí đao kg 20 6.000 120.000
16/05 Chuối kg 50.000
19/05 Tiền bán cơm ngày  19/05/2026 (121p) 242.000
19/05 Thịt kg 12 110.000 1.320.000
19/05 Thịt xay kg 3 110.000 330.000
19/05 Trứng 150 2.600 390.000
19/05 Ớt kg 0,5 20000 10.000
19/05 Hành kg 1 20000 20.000
19/05 Bắp cải kg 10 8.000 80.000
19/05 Bầu kg 10 6.000 60.000
19/05 Chuối 50.000 50.000
20/05 Quỹ cơm SG hỗ trợ kinh phí hoạt động 30.000.000
21/05 Tiền bán cơm ngày  21/05/2026 (118p) 236.000
21/05 Thịt gà kg 17 50.000 850.000
21/05 Chuối 50.000
21/05 Bầu kg 20 6.000 120.000
21/05 Sả kg 0,5 20.000 10.000
23/05 Tiền bán cơm ngày  23/05/2026 (111p) 222.000
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ĐVT SL ĐG Thành tiền
NGÀY DIỄN GIẢI THU 

CHI

23/05  Cá kg 17 50.000 850.000
23/05 Bầu kg 20 6.000 120.000
23/05 Sả kg 1 20.000 20.000
23/05 Chuối 50.000
26/05 Tiền bán cơm ngày  26/05/2026 (119p) 238.000
26/05 Thịt kg 12 110.000 1.320.000
26/05 Thịt xay kg 3 110.000 330.000
26/05 Trứng 150 2.600 390.000
26/05 Bí đao kg 20 6.000 120.000
26/05 Ớt kg 0,5 20.000 10.000
26/05 Hành kg 1 20.000 20.000
26/05 Chuối 50.000
28/05 Tiền bán cơm ngày  28/05/2026 (122p) 244.000
28/05 Gà kg 17 50.000 850.000
28/05 Mướp kg 20 7.000 140.000
28/05 Chuối 50.000
28/05 Sả kg 0,5 20.000 10.000
30/05 Tiền bán cơm ngày  30/05/2026 (106p) 212.000
30/05 Thịt vịt kg 14 65.000 910.000
30/05 Cà phổi kg 10 7.000 70.000
30/05 Bắp cải kg 5 8.000 40.000
30/05 Chuối 50.000
30/05 Chi lương Chị Kim Quyên tháng 1 4.000.000 4.000.000
30/05 Chi lương chị Thúy Hòa tháng 1 2.500.000 2.500.000
30/05 Chi lương chị Trần Thị Bình tháng 1 1.500.000 1.500.000

TỔNG CỘNG 40.322.000      30.201.500        

DƯ CUỐI KỲ 14.613.990        
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